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	1 
	11213001
	Phạm Phúc Lâm
	Quản lý dự án
	Khoa Đầu tư
	63
	Không
	Có
	Có
	Có

	2 
	11210933
	Trần Trọng Phú Bảo
	EMQI- Quản trị chất lượng và đổi mới
	Quản trị kinh doanh
	63
	Không
	Có
	Có
	Có

	3 
	11170536
	Ngọc Minh Bách
	59C Đầu Tư
	Kinh Tế Đầu Tư
	59
	Có
	Có
	Không
	Không

	4 
	11170536
	Ngọc Minh Bách
	59C Đầu Tư
	Kinh Tế Đầu Tư
	59
	Có
	Có
	Không
	Không

	5 
	11219425
	Nguyễn Trung Đức
	BFT 63
	Viện Ngân hàng - Tài chính 
	63
	Có
	Có
	Không
	Không

	6 
	11218657
	Nguyễn Tuấn Hiếu
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 63B
	Khoa Du Lịch Khách Sạn
	63
	Không
	Có
	Không
	Không
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	7 
	11201965
	Phạm Quang Văn Khổng
	Kinh tế học 62
	Kinh tế học
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	8 
	11218589
	Nguyễn Trung Kiên
	Kinh doanh nông nghiệp
	Bất động sản và TNMT
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	9 
	11212384
	Nguyễn Lê Hoàng Anh
	Kinh tế học tài chính - FE63
	Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	10 
	11219540
	Phạm Thành Hưng
	Kinh tế học Tài chính 63
	Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	11 
	11216955
	Vũ Hải Ninh
	Thống kê kinh tế
	Thống kê
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	12 
	11219393
	Nguyễn Đắc Nhật Minh
	E-SOM
	QTKD
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	13 
	11210824
	Vũ Quang Anh
	Hệ thống thông tin quản lý 63A
	Viện Công nghệ Thông Tin và Kinh Tế Số
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	14 
	11218538
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 63A
	Viện thương mại và kinh tế quốc tế
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	15 
	11219526
	Đặng Phương Anh
	Kinh tế học Tài chính 63
	kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	16 
	11210652
	Nguyễn Trần Thục Anh
	Kinh tế phát triển 63A
	Kế hoạch & Phát triển
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	ĐẠI ĐỘI 2 , Trung đội 2,Tiểu đội 6 Phòng 207

	17 
	11216259
	Nguyễn Cảnh Vinh
	EMQI63
	Khoa Quản trị Kinh doanh
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	18 
	11214967
	Phan Hải Quân
	Khoa học máy tính
	Viện CNTT&KTS
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	19 
	11206422
	Nguyễn Minh Nhật
	Bất động sản 62B
	Bất động sản và kinh tế tài nguyên
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	20 
	11212384
	Nguyễn Lê Hoàng Anh
	Kinh tế học tài chính 63 (FE63)
	Khoa Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	21 
	11210905
	Nguyễn Xuân Bách
	Quản trị kinh doanh 63C
	Quản trị kinh doanh
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	22 
	11211965
	Trần Việt Hà
	Khoa học máy tính 63
	Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	23 
	11210545
	Nguyễn Minh Anh
	Tài chính Tiên tiến 63D
	AEP
	63
	Không
	Có
	Có
	Có

	24 
	11215278
	Trương Đức Thắng 
	BBAE
	Quốc tế
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	25 
	11210824
	Vũ Quang Anh
	Hệ thống thông tin quản lý 63A
	Viện CNTT và KTS
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	26 
	11183342
	Nguyễn Đức Minh
	 
	 
	60
	Không
	Không
	Có
	Có

	27 
	11173923
	Lương Ngọc Quang
	Kinh tế bảo hiểm 59A
	Bảo hiểm
	59
	Không
	Không
	Có
	Không
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	28 
	11213209
	Mai Thùy Linh
	Kinh tế quốc tế 63A
	Viện thương mại và kinh tế quốc tế
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	29 
	11219558
	Đinh Thị Quỳnh Trang
	Kinh tế học Tài chính (FE) 63
	Khoa Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	30 
	11218352
	Phạm Thị Phương Mai
	Luật kinh tế A
	khoa Luật
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	31 
	11218352
	Phạm Thị Phương Mai
	Luật Kinh tế A
	Khoa Luật
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	32 
	11203210
	Phạm Mai Phương
	EMQI
	Quản trị kinh doanh
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	33 
	11200600
	Nguyễn Linh Chi
	Kinh tế Phát triển 62C
	Kế hoạch và Phát triển
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	34 
	11219557
	Dương Thu Trang
	Kinh tế học tài chính
	Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	35 
	11219562
	Trần Thị Khánh Vy
	Kinh tế học tài chính
	Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	36 
	11194251
	Nguyễn Thị Phương
	DSEB 61( khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh)
	Toán Kinh Tế
	61
	Không
	Không
	Có
	Có
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	37 
	11208021
	Hồ Thị Huyền Trang
	Quản trị chất lượng và đổi mới 62
	Khoa Quản trị kinh doanh
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	38 
	11215093
	Nguyễn Như Quỳnh
	63A
	Thống kê kinh tế
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	39 
	11219556
	Lê Ngọc Thuỷ Tiên
	Kinh tế học tài chính
	Kinh tế học
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	40 
	11218766
	Chu Phương Anh
	Quản lí tài nguyên và môi trường 63
	Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị
	63
	Không
	Không
	Có
	Có

	41 
	11202275
	Phí Thị Diệu Linh
	Kinh tế quốc tế 62A
	Thương mại và kinh tế quốc tế
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	42 
	11208021
	Hồ Thị Huyền Trang
	Quản trị chất lượng và đổi mới 62
	Khoa Quản trị kinh doanh
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	43 
	11207502
	Phan Khánh Vy
	Kế Toán 62C
	Kế Toán - Kiểm Toán
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	44 
	11200600
	Nguyễn Linh Chi
	Kinh tế Phát triển 62C
	Kế hoạch và Phát triển
	62
	Không
	Không
	Có
	Có

	45 
	11210318
	Đào Trang Anh
	Quản trị Chất lượng và Đổi mới - EMQI
	Quản trị Kinh doanh
	63
	Không
	Không
	Có
	Có



